
Stt Họ tên Năm sinh Giới tính Lớp cũ SĐT liên lạc Ghi chú
1 Văn Minh Thiên Ân 12/12/2012 Nam 3/1 0919067232
2 Nguyễn Duy Anh 13/03/2012 Nam 3/1 0932475771
3 Nguyễn Hoàng Nhật Anh 02/06/2012 Nam 3/1 0903863593
4 Phạm Ngọc Bảo Anh 22/08/2012 Nữ 3/1 0916272765
5 Phan Hoàng Duyên Anh 15/07/2012 Nữ 3/1 0979117285
6 Phạm Quỳnh Chi 26/07/2012 Nữ 3/1 0398810076
7 Hồ Minh Đức 22/07/2012 Nam 3/1 0983867835
8 Trần Ngọc Minh Đức 06/04/2012 Nam 3/1 0903708680
9 Lê Bá Dương 21/11/2012 Nam 3/1 0938669139

10 Lâm Gia Hân 11/05/2012 Nữ 3/1 0915110512
11 Văn Đinh Gia Hân 20/04/2012 Nữ 3/1 0937100008
12 Nguyễn Minh Hoàng 01/04/2012 Nam 3/1 0902878977
13 Lưu Thiên Hương 19/09/2012 Nữ 3/1 0903640505
14 Hồ Gia Huy 02/12/2012 Nam 3/1 0938223467
15 Phùng Vĩnh Khan 11/11/2012 Nam 3/1 0702288828
16 Nguyễn Ngọc Minh Khánh 22/11/2012 Nữ 3/1 0965627534
17 Lâm Tuấn Kiệt 10/07/2012 Nam 3/1 0908148818
18 Trần Tuấn Kiệt 07/08/2012 Nam 3/1 0928567839
19 Nguyễn Hoàng Thiên Kim 27/10/2012 Nữ 3/1 0908544887
20 Hoàng Lam 17/05/2012 Nữ 3/1 0902594868
21 Trần Hồ Thanh Mai 23/06/2012 Nữ 3/1 0328563738
22 Lê Minh 04/10/2012 Nam 3/1 0908752735
23 Nguyễn Gia Minh 18/01/2012 Nam 3/1 0907891983
24 Nguyễn Khánh Minh 23/01/2012 Nam 3/1 0908226836
25 Kso Lê Ái My 30/08/2012 Nữ 3/1 0903826699
26 Nguyễn Nhật Hà My 04/03/2012 Nữ 3/1 0985871251
27 Lê Trần Khánh My 02/05/2012 Nữ 3/1 0916020512
28 Lê Hồng Thanh Nhàn 18/08/2012 Nữ 3/1 0961418339
29 Thiên Kim Ngọc 20/01/2012 Nữ 3/1 0903671723
30 Võ Thanh Ngọc 21/07/2012 Nữ 3/1 0908910304
31 Đặng Nguyên 19/08/2012 Nam 3/1 0909227682
32 Phạm Quỳnh Như 18/09/2012 Nữ 3/1 0366439151
33 Nguyễn Hoàng Phát 18/11/2012 Nam 3/1 0786830354
34 Nguyễn Ngọc Gia Phát 26/06/2012 Nam 3/1 0903994331
35 Lê Hoàng Quân 12/04/2012 Nam 3/1 0933240250
36 Ngô Hoàng Quân 27/04/2012 Nam 3/1 0983888798
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Stt Họ tên Năm sinh Giới tính Lớp cũ SĐT liên lạc Ghi chú
37 Ngô Hoàng Tú Quyên 08/10/2012 Nữ 3/1 0909169347
38 Hứa Hoàng Vĩnh Quý 13/02/2012 Nam 3/1 0918490067
39 Lưu Quốc Thịnh 02/11/2012 Nam 3/1 0903749177
40 Nguyễn Hoàng Hữu Tín 16/10/2012 Nam 3/1 0902543982
41 Nguyễn Bảo Trân 03/06/2012 Nữ 3/1 0938864419
42 Võ Ngọc Bảo Trân 10/09/2012 Nữ 3/1 0913076356
43 Nguyễn Hoàng Minh Tuệ 23/04/2012 Nữ 3/1 0901355544
44 Phan Ngọc Tường Vân 22/10/2012 Nữ 3/1 0918012368
45 Trần Ngọc Mai Vân 18/09/2012 Nữ 3/1 0937542468
46 Lê Tấn Anh Việt 26/06/2012 Nam 3/1 0989344767
47 Nguyễn Hoàng Vũ 17/05/2012 Nam 3/1 0907216982
48 Chu Thế Vũ 18/08/2012 Nam 3/1 0984454699
49 Võ Nguyên Yên 02/09/2012 Nữ 3/1 0983261684
50 Quách Ngọc Yến 28/12/2012 Nữ 3/1 0778440125

TC: 50 HS

HIỆU TRƯỞNG

Võ Thị Thương Huyền

Quận 3, ngày 30 tháng 8 năm 2021


